
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05250396 Trần Khánh Chi BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

2 05250866 Phạm Anh Đào BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

3 05250016 Nguyễn Đức Đạt BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

4 05250848 Nguyễn Thị Thanh Dịu BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

5 05250473 Phạm Nguyễn Trung Đức BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

6 05250285 Nguyễn Thị Kim Dung BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

7 05250623 Nguyễn Thị Mai Hiên BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

8 05250793 Lê Duy Hiếu BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

9 05250103 Phạm Minh Hiếu BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

10 05250274 Hoàng Mai Hoa BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

11 05250727 Nguyễn Thị Thu Hương BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

12 05250312 Nguyễn Tiến Huy BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

13 05250104 Nguyễn Thị Huyền BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

14 05250994 Nguyễn Lê Nhật Mai BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

15 05250002 Nguyễn Thị Thanh Mai BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

16 05250618 Trần Thuý Ngân BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

17 05250478 Vũ Đức Nghĩa BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

18 05250922 Nguyễn Thị Như Quỳnh BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

19 05250985 Hà Thị Minh Tâm BSNT50 Tâm thần 203A 09h30
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20 05250447 Nguyễn Thị Thảo BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

21 05250640 Nguyễn Cảnh Toàn BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

22 05250670 Hà Thị Thu Trang BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

23 05250458 Lê Xuân Trường BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

24 05250909 Đặng Thanh Tùng BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

25 05250608 Nguyễn Thanh Tùng BSNT50 Tâm thần 203A 09h30

26 05250916 Nguyễn Thị Vân BSNT50 Tâm thần 203A 09h30
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